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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng phường Vị Khê

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VỊ KHÊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Công văn số 43/UBND-VP11 ngày 05/8/2025 của UBND tỉnh 
Ninh Bình về việc phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng 
trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn phòng Văn hóa - Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng phường Vị Khê (Có 
danh sách cụ thể kèm theo)

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng
1. Nhiệm vụ của các Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, xóm, tổ dân phố 

trên địa bàn phường Vị Khê.
1.1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, 

chính sách của Trung ương, của Tỉnh về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền 
điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

1.2. Giúp UBND phường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, cửa hàng số, thanh toán điện tử, 
xã hội số trên địa bàn các thôn, xóm, tổ dân phố.

1.3. Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, 
người dân trên địa bàn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công 
trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán không 
dùng tiền mặt, Cụ thể là:

- Về Chính quyền số: Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số 
được đánh giá và lựa chọn.



- Về Kinh tế số: 
+ Hướng dẫn người dân, các hộ kinh doanh, sản xuất nhỏ và vừa ở địa 

phương thực hiện các bước cài đặt và triển khai các ứng dụng nền tảng số để 
thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách 
làm truyền thống bằng phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên 
nền tảng công nghệ (đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử “voso.vn”, 
“postmart.vn”,…; mở tài khoản thanh toán điện tử,…)

+ Hướng dẫn, hỗ trợ đưa 100% sản phẩm OCOP tại địa phương lên các sàn 
giao dịch thương mại điện tử.

+ Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, quảng bá sản phẩm, 
dịch vụ trên các trang thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội 
(Zalo, facebook).

+ Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, người dân lựa chọn, 
ứng dụng công nghệ số phù hợp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Về Xã hội số:
+ Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ 

cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống 
dịch… thông qua các nền tảng số.

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn cho người dân về chuyển 
đổi số, các ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các cuộc họp thôn, Xóm, Tổ 
dân phố, các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể chính trị như Đoàn Thanh niên, 
Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và lực lượng học sinh trong các 
trường học,....

+ Hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng dụng CNTT, sử dụng internet, dịch vụ 
công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, học trực tuyến và các ứng 
dụng thông minh khác.

+ Hướng dẫn người dân mở tài khoản thanh toán điện tử.
+ Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ 

cho các nhu cầu thiết yếu như: Thanh toán không dùng tiền mặt (các dịch vụ 
thiết yếu như tiền điện, nước, các dịch vụ y tế, học phí, viễn thông...); Sử dụng 
các dịch vụ y tế số (đăng ký sổ sức khỏe điện tử, đăng ký khám chữa bệnh từ xa, 
đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán các dịch vụ khám, chữa bệnh 
không dùng tiền mặt); Sử dụng các dịch vụ giáo dục số (tương tác giữa phụ 
huynh với nhà trường thông qua môi trường số; thanh toán học phí không dùng 
tiền mặt); Bảo hiểm xã hội số; phòng chống dịch, thông qua các nền tảng số.



 + Hướng dẫn người dân tạo lập hòm thư điện tử (email), để trao đổi giao 
dịch trên Internet và với sử dụng các dịch vụ công trực tuyến,...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND phường giao.
2. Chế độ làm việc 
- Tổ công nghệ số cộng đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng 

Tổ công nghệ số cộng đồng điều hành toàn diện các hoạt động của Tổ công nghệ 
số cộng đồng; Xây dựng kế hoạch, phân công thời gian và nhiệm vụ cụ thể cho 
các Tổ viên; Chịu trách nhiệm trước UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm 
vụ phân công.

- Các Tổ viên Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn, hướng dẫn, trang 
bị các phương tiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao; được hưởng 
các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký
Chánh văn phòng HĐND và UBND; Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 

phường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Khoa học công nghệ tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND;
- Thường trực UB MTTQ phường;              
- Lãnh đạo UBND phường;
- Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn phường;
- Trang TTĐT phường;
- Lưu: VT, VH-XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Bút



DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG 
PHƯỜNG VỊ KHÊ

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /8/2025
của UBND phường Vị Khê)

1. Tổ công nghệ số Tổ dân phố Ngô Xá, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Đoàn Huy Tín, Tổ trưởng tổ dân phố (sđt 0824879556) - Tổ trưởng

- Ông Trần Tất Khá, Bí thư chi bộ (sđt 0822263731) - Tổ phó

- Ông Nguyễn Huy Hảo, Trưởng ban công tác mặt trận (sđt 0949417104) - Tổ viên

- Ông Trần Tất Kiệm, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0912032004) - Tổ viên

- Bà Trần Thanh Phương, Chi hội trưởng phụ nữ (sđt 0912873601) - Tổ viên

- Ông Đoàn Huy Quyết, Bí thư chi đoàn (sđt 0845486222) - Tổ viên

- Ông Trần Tất Thể, Chi hội trưởng hội ND (sđt 0943748701)  - Tổ viên

2. Tổ công nghệ số Tổ dân phố Vạn Diệp 1, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Vũ Công Định, Tổ trưởng tổ dân phố (sđt 0919373610) - Tổ trưởng

- Ông Vũ Công Anh, Bí thư chi đoàn (sđt 0888323160) - Tổ phó

- Bà Trương Thị Hường, Chi hội trưởng hội phụ nữ (sđt 0942645373) - Tổ viên

- Ông Đỗ Hữu Duật, Bí thư chi bộ (sđt 0947859035) -  Tổ viên

- Ông Vũ Công Như, Trưởng ban công tác mặt trận (sđt 0913346404) - Tổ viên

- Ông Phạm Văn Sáu, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0858476084) - Tổ viên

- Ông Trần Xuân Thông, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0915520975) - Tổ viên

- Ông Phạm Văn Thi, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0856280932) - Tổ viên

- Bà Tạ Thị Lan(sđt 0912984451) - Tổ viên

3. Tổ công nghệ số Tổ dân phố Vạn Diệp 2, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Vũ Đình Long, Tổ trưởng tổ dân phố (sđt 0949582460) - Tổ trưởng

- Ông Vũ Đại Xuân, Bí thư chi bộ (sđt 0912703483) - Tổ phó

- Ông Đỗ Hữu Nhiên, Trưởng ban công tác mặt trận (sđt 0946269703) - Tổ viên

- Ông Đỗ Hữu Thủ, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0941687083) - Tổ viên

- Ông Vũ Đình Điệp, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0945075259) - Tổ viên

- Bà Trần Thị Lý, Chi hội trưởng Hội phụ nữ (sđt 0858202798) - Tổ viên

- Ông Đỗ Hữu Đồng, Chi hội trưởng Hội CCB (sđt 0916949943) - Tổ viên

- Ông Đặng Văn Dương, Chi hội trưởng Hội ND (sđt 0839398933) - Tổ viên



- Bà Vũ Đỗ Thuỳ Linh, Bí thư chi đoàn (sđt 0818592788) - Tổ viên

4. Tổ công nghệ số Tổ dân phố Phù Long 1, gồm các ông(bà) có tên sau: 

- Ông Đặng Xuân Tuyên, Tổ trưởng tổ dân phố (sđt 0943681029) - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Văn Thụ, An ninh cơ sở (sđt 0859183780) - Tổ phó

- Ông Phạm Thanh Long, (sđt 0948027257) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư chi đoàn (sđt 0835148250) - Tổ viên

- Ông Trần Xuân Tình, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0947624009) - Tổ viên

- Phạm Thị Hằng (sđt 0813052369) - Tổ viên

- Ông Đoàn Văn Dũng, Bí thư chi bộ (sđt 0836566013) - Tổ viên

- Bà Bùi Thị Vân Anh (sđt 0912915993) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Công Uẩn (sđt 0834075174) - Tổ viên

5. Tổ công nghệ số Tổ dân phố Phù Long 2, gồm các ông(bà) có tên sau: 

- Ông Trần Viết Đạo, Tổ trưởng tổ dân phố(sđt 0834581375) - Tổ trưởng

- Ông Phạm Thái Hùng, Trưởng ban công tác mặt trận (sđt 0919483615) - Tổ phó

- Ông Nguyễn Văn Dụ, Bí thư chi bộ (sđt 0858438038) - Tổ viên

- Ông Trần Xuân Thu, Tổ an ninh cơ sở - Tổ viên

- Ông Nguyễn Phước Tuy, Tổ an ninh cơ sở(sđt 0943681029) - Tổ viên

- Ông Trần Như Anh, Tổ an ninh cơ sở - Tổ viên

- Ông Nguyễn Văn Thiệp, Bí thư chi đoàn - Tổ viên

6. Tổ công nghệ số Tổ dân phố Vị Lương, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Nguyễn Phong Lưu, Tổ trưởng tổ dân phố (sđt 0855238876) - Tổ trưởng

- Ông Trần Xuân Hưng, (sđt 0906098922) - Tổ phó

- Bà Vũ Thị Huế, Bí thư chi bộ (sđt 0855928520) - Tổ viên

- Bà Trịnh Thị Dung, Trưởng ban công tác mặt trận (sđt 0374492524) - Tổ viên

- Ông Đinh Văn Hợp, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0942381064) - Tổ viên

- Ông Vũ Huy Thanh, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0948489906) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Đình Vinh (sđt 0917842968)  - Tổ viên

- Ông Trần Đăng Khoa,Tổ an ninh cơ sở (sđt 0378783566)  - Tổ viên

- Ông Trần Đăng Khánh, (sđt 0834948401) - Tổ viên



7. Tổ công nghệ số Tổ dân phố Đông Đồng Ngãi, gồm các ông (bà) sau: 

- Ông Nguyễn Văn Cát, Tổ trưởng tổ dân phố (sđt 0945102917)  - Tổ trưởng

- Ông Phạm Xuân Hiểu, Bí thư chi bộ (sđt 0912208198) - Tổ phó

- Ông Đào Văn Đạt, Trưởng ban CTMT (sđt 0944579205)  - Tổ viên

- Ông Trần Văn Nha, TB công tác mặt trận (sđt 0919336199)  -  Tổ viên

- Ông Đào Văn Kiên, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0947762604)  -  Tổ viên

- Ông Trần Chí Thăng, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0946239024) - Tổ viên

- Ông Trần Chí Khoa, (sđt 0944512842) - Tổ viên

- Bà Trần Thị Thu, Tổ an ninh cơ sở (sđt 0947849760) - Tổ viên

8. Tổ công nghệ số thôn Vị Khê, gồm các ông(bà) có tên sau: 

- Ông Nguyễn Thế Lực (sđt 0912304473) - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Văn Sơn (sđt 0818896116) - Tổ phó

- Ông Nguyễn Văn Thọ (sđt 0949045213) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Văn Lượng (sđt 0857550887) - Tổ viên

- Bà Phạm Thị Liên (sđt 0979689565) - Tổ viên

- Bà Đỗ Thị Loan (sđt 0857593355) - Tổ viên

- Ông Vũ Đình Tuyển (sđt 0945579679) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Văn Phong (sđt 0384500618) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Văn Anh (sđt 0941441895) - Tổ viên

- Bà Đỗ Thị Ngát (sđt 0857957869) - Tổ viên

9. Tổ công nghệ số Thôn Lã Điền, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Nguyễn Long Điệp, Trưởng thôn (sđt 0942538277) - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Đình Lâm, Bí thư chi đoàn (sđt 0915242965) - Tổ phó

- Ông Nguyễn Đình Mịch, Bí thư chi bộ (sđt 0365280650) - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Hiền, TBCTMT (sđt 0916017691) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Đình Tình, Tổ trưởng tổ ANCS (sđt 0946955326) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Đình Hanh, Tổ phó tổ ANCS (sđt 0859979718)  -  Tổ viên

- Ông Đặng Văn Đợi (sđt 0949846029) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Xuân Tâm, CHT NDTT(sđt 0838159509) - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Ngát, CHT Phụ nữ (sđt 0942273946) - Tổ viên



- Ông Nguyễn Ngọc Uyển, CHT CCB (sđt 0946620740) - Tổ viên

10. Tổ công nghệ số Thôn Trừng Uyên, gồm các ông(bà) có tên sau: 

- Ông Trương Văn Vĩnh (sđt 0947748623) - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Xuân Vui (sđt 0946117505) - Tổ phó

- Ông Trương Công Huấn (sđt 0915454872) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Tiến Tuyển (sđt 0913199204) - Tổ viên

- Ông Lưu Quốc Khánh (sđt 0388318419) - Tổ viên

- Ông Phạm Văn Giáo (sđt 0942307892) - Tổ viên

- Bà Trần Thị Nganh (sđt 0947165943) - Tổ viên

11. Tổ công nghệ số Thôn Phú Hào, gồm các ông(bà) có tên sau: 

- Ông Đỗ Văn Dũng, Trưởng thôn (sđt 0912879169) - Tổ trưởng

- Ông Đỗ Văn Hưng, Bí thư chi đoàn thôn (sđt 0977883266) - Tổ phó

- Ông Đỗ Đức Mạnh, Bí thư chi đoàn 16 (sđt 0822631989) - Tổ viên

- Ông Đỗ Văn Hinh, TBCTMT (sđt 0918054891) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Như Long, Bí thư chi đoàn 18 (sđt 0946666382) - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Hoan, Chi hội PN (sđt 0816444002) - Tổ viên

- Bà Hoàng Thị Xuyến, Bí thư chi bộ (sđt 0818135658) - Tổ viên

- Ông Đỗ Văn Biên (sđt 0912153286) - Tổ viên

- Ông Đỗ Văn Toàn, Bí thư chi đoàn (sđt 0352157669) - Tổ viên

12. Tổ công nghệ số Thôn Thượng, gồm các ông(bà) có tên sau: 

- Ông Đỗ Đình Lân (sđt 0814526640)  - Tổ trưởng

- Ông Đỗ Duy Đức (sđt 0865320382) - Tổ phó

- Ông Đỗ Đình Ánh (sđt 0366879882) - Tổ viên

- Bà Đỗ Thị Bẩy (sđt 0912534840) - Tổ viên

- Bà Ngô Thị Hiên (sđt 0386740566) - Tổ viên

- Bà Lê Thị Hường (sđt 0912227414) - Tổ viên

- Bà Đỗ Thị Vân (sđt 0819200996) - Tổ viên

- Bà Đỗ Thị Xuân (sđt             )   - Tổ viên

- Ông Đỗ Đình Việt (sđt 0944570271) - Tổ viên

13. Tổ công nghệ số Thôn Trung, gồm các ông (bà) có tên sau: 



- Ông Đỗ Đình Biên, Trưởng thôn (sđt 0946410127) - Tổ trưởng

- Ông Đỗ Văn Thoan, Trưởng ban CTMT (sđt 0943193138) - Tổ phó

- Ông Trần Văn Quân (sđt 0945336829) - Tổ viên

- Ông Vũ Thường Nhuế (sđt 0946077299) - Tổ viên

- Bà Hoàng Thị Hương (sđt 0355228387) - Tổ viên

- Ông Đỗ Đình Tưởng (sđt 0835951001) - Tổ viên

- Ông Đỗ Đình Huế (sđt 0983300190) - Tổ viên

- Ông Vũ Thường Tín (sđt 0945328208) - Tổ viên

- Ông Đỗ Duy Lễ (sđt 0915428892) - Tổ viên

- Ông Đỗ Văn Hồng (sđt 0855320712) - Tổ viên

14. Tổ công nghệ số Thôn Hạ, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Đỗ Đức Tuấn (sđt 0942653292) - Tổ trưởng

- Bà Vũ Thị Tính (sđt 0918330967)- Tổ phó

- Ông Đỗ Đình Cảnh (sđt 0912185661) - Tổ viên

- Ông Lưu Hồng Quảng (sđt 0912185661) - Tổ viên

- Ông Lưu Quang Hưng (sđt 0942128403) - Tổ viên

- Bà Hoàng Thị Thuý Nguyệt (sđt 0944658990) - Tổ viên

- Bà Lưu Thị Thuỷ (sđt 0912185661) - Tổ viên 

- Ông Lưu Quang Đại (sđt 0971235246) - Tổ viên

- Bà Phan Thị Hồng (sđt 0912185661) - Tổ viên

15. Tổ công nghệ số Xóm Thượng 1 (Nam Toàn), gồm các ông (bà) có tên 
sau: 

- Ông Hoàng Văn Viết (sđt 0832226603) - Tổ trưởng

- Bà Hoàng Thị Tâm (sđt 0912540802) - Tổ phó

- Ông Hoàng Trung Vĩnh (sđt 0372689587) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Văn Hướng (sđt 0868677896) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Việt Tùng (sđt 0944746926) - Tổ viên

- Ông Đỗ Văn Minh (sđt 0788005673) - Tổ viên

- Ông Phạm Duy Chinh (sđt 0976308101) - Tổ viên

- Ông Phạm Văn Toàn (sđt 0962687728) - Tổ viên



16. Tổ công nghệ số Xóm Thượng 2, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Phạm Văn Đông (sđt 0386543159) - Tổ trưởng

- Ông Phạm Minh Thuận (sđt 0345951116) - Tổ phó

- Ông Lê Tuấn Anh (sđt 0944237430) - Tổ viên

- Bà Phạm Thị Thảo (sđt 0985447612) - Tổ viên

- Ông Phạm Huy Thành (sđt 0914921991) - Tổ viên

- Bà Lê Thị Đoan (sđt 0961162093) - Tổ viên

- Ông Lê Thành Chung (sđt 0949432095) - Tổ viên

- Bà Phạm Thị Tho (sđt 0942438862) - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Thoa (sđt 0914421219) - Tổ viên

17. Tổ công nghệ số Đoài Đông(Nam Toàn), gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Hoàng Văn Đắc - Tổ trưởng

- Ông Lê Văn Huy - Tổ phó

- Ông Hoàng Văn Bốt (sđt 0987593120) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Thế Xuân (sđt 0822651994) - Tổ viên

- Ông Hoàng Văn Duy (sđt 0925333394) - Tổ viên

- Bà Hoàng Thị Duyên (sđt 0825671982) - Tổ viên

- Ông Hoàng Văn Sang (sđt 0947599898) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Mạnh Lai (sđt 0947752754) - Tổ viên

18. Tổ công nghệ số Xóm Nam Tây, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Nguyễn Thế Chúc (sđt 0948923508) - Tổ trưởng

- Ông Hoàng Văn Thiện (sđt 0949582798) - Tổ phó

- Ông Hoàng Văn Sự (sđt 0856162329) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Phú Tính (sđt 0878093633) - Tổ viên

- Bà Hoàng Thị Luyến(sđt 0948157925) - Tổ viên

- Ông Hoàng Hải Chiều (sđt 0948650960) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Sông Lô (sđt 0394670659) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Phú Tấn (sđt 0789092065) - Tổ viên

- Ông Hoàng Trọng Hưng (sđt 0965581831) - Tổ viên

19. Tổ công nghệ số Xóm Nam Hoà, gồm các ông (bà) có tên sau: 



- Ông Nguyễn Ngọc Lê (sđt 0822249819) - Tổ trưởng

- Ông Hoàng Thành Trung (sđt 0915133048) - Tổ phó

- Ông Hoàng Văn Lâm (sđt 0975562775) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Quang Vinh (sđt 0829583759) - Tổ viên

- Bà Đỗ Thị Nhận - Tổ viên

- Bà Cao Thị Nhiệm - Tổ viên

- Ông Nguyễn Văn Hiển (sđt 0963128935) - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Tổ viên

- Ông Hoàng Trung Đô (sđt 0834834115) - Tổ viên

20. Tổ công nghệ số xóm Đồng Tiến (Nam Mỹ), gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Trần Văn Trường, Xóm trưởng (sđt 0949426433) - Tổ trưởng

- Ông Đào Quốc Khánh (sđt 0916207528) -  Tổ phó

- Bà Nguyễn Thị Vần - Tổ viên

- Ông Ngô Tiến Đức (sđt 0944116893) - Tổ viên

- Ông Ngô Quang Thắng (sđt 0844301800) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng (sđt 0817221815) - Tổ viên

- Bà Trần Thị Lan - Tổ viên

- Bà Đào Thị Hương  - Tổ viên

- Bà Vũ Thị Huế - Tổ viên

- Ông Đoàn Văn Trai (sđt 0912974387) - Tổ viên

21. Tổ công nghệ số Tiền Phong 1, gồm các ông(bà) có tên sau: 

- Ông Đặng Văn Quang (sđt 0839020260)  - Tổ trưởng

- Ông Lê Văn Trường (sđt 0947004040) - Tổ phó

- Ông Nguyễn Văn Phi (sđt 0947266954)  - Tổ viên

- Bà Trịnh Thị Tân (sđt 0858527247) - Tổ viên

- Bà Triệu Thị Thơm (sđt 0945027572) - Tổ viên

- Bà Vũ Thị Chung (sđt 0916173308) - Tổ viên

- Bà Trần Thị Mến (sđt 0941125692) - Tổ viên

- Ông Triệu Văn Kiêm (sđt 0943280533) - Tổ viên

- Ông Lê Hoàng Anh (sđt 0358110859) - Tổ phó



22. Tổ công nghệ số xóm Tiền Phong 2, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Nguyễn Văn Đại (sđt 0984053665) - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Văn Giỏi (sđt 0947537301) - Tổ phó

- Ông Trần Văn Phương (sđt 0394435945) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Văn Nghiệp (sđt 0985402138) - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Oanh (sđt 0969863435) - Tổ viên

- Ông Đào Trung Hiếu (sđt 0948940089) - Tổ viên

- Bà Đặng Thị Nguyệt (sđt 0915071403) - Tổ viên

- Bà Trần Thị Chiến (sđt 0839245790) - Tổ viên

- Ông Triệu Quốc Đạt (sđt 0913809027) - Tổ viên

23. Tổ công nghệ số Thôn Đại Thắng, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Bà Nguyễn Thị Thìn (sđt 0849704688)  - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Hồng Sơn (sđt 0915242965) - Tổ phó

- Bà Phạm Thị Như Quỳnh (sđt 0365280650) - Tổ viên

- Ông Trần Thế Lanh (sđt 0912454213) - Tổ viên

- Ông Trần Văn Tiến (sđt 0388318419) - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (sđt 0942307892) - Tổ viên

- Ông Vũ Đức Thuân (sđt 0947165943) - Tổ viên

- Ông Trần Ngọc Hiệp(sđt 0947165943) - Tổ viên

- Ông Trần Tuấn Anh(sđt 0947165943) - Tổ viên

24. Tổ công nghệ số Xóm Đồng Tâm, gồm các ông(bà) có tên sau: 

- Ông Nguyễn Anh Tú (sđt 0832814419) - Tổ trưởng

- Ông Phạm Văn Đạt (sđt 0918193356) - Tổ phó

- Ông Nguyễn Xuân Nghĩa (sđt 0965533009) - Tổ viên

- Bà Trần Thị Thuý (sđt 0949623789) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Quốc Tuyên (sđt 0917870473) - Tổ viên

- Ông Cù Thanh Lịch (sđt 0352847941) - Tổ viên

- Ông Phan Huy Tưởng (sđt 0916541392) - Tổ viên

- Ông Đào Hải Anh (sđt 0988064288) - Tổ viên

25. Tổ công nghệ số xóm Tân Dân, gồm các ông (bà) có tên sau: 



- Ông Trịnh Duy Tuyến (sđt 0356391105)  - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Văn Thắng(sđt 0945756992) - Tổ phó

- Ông Trần Phát Tước (sđt 0914820786) - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Hân (sđt 0942799535) - Tổ viên

- Bà Trần Thị Kim Dung(sđt 0917834511) - Tổ viên

- Ông Trần Phát Dũng(sđt 0918944425) - Tổ viên

- Ông  Trần Ngọc Sơn(sđt 0819200996) - Tổ viên

- Ông Trịnh Duy Thanh (sđt 0326831464) - Tổ viên

- Ông Trịnh Quang Thành (sđt 0916280292) - Tổ viên

26. Tổ công nghệ số Xóm Trung Thành, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Đào Ngọc Phong, Trưởng thôn (sđt 0946410127) - Tổ trưởng

- Bà Trương Thị Việt, Trưởng ban CTMT (sđt 0382104668) - Tổ phó

- Ông Cao Xuân Nuôi (sđt 0914315201) - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thuỳ Linh (sđt 0847379108) - Tổ viên

- Bà Trần Yến Nhi (sđt 0367231665) - Tổ viên

- Ông Trịnh Văn Cầu (sđt 0857730785) - Tổ viên

- Bà Trịnh Thị Thu Hà (sđt 0915460938) - Tổ viên

- Ông Trần Thành Đạt (sđt 0393390532) - Tổ viên

- Bà Bùi Thị Mùi (sđt 09464967842) - Tổ viên

27. Tổ công nghệ số Thôn Đông Lã Điền, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Ông Đoàn Hữu Trường, Trưởng thôn (sđt 0945512156) - Tổ trưởng

- Ông Tô Văn Hiền, Bí thư chi bộ (sđt 0912428948) - Tổ phó

- Ông Nguyễn Huy Khuê (sđt 0972217958) - Tổ viên

- Ông Đoàn Hữu Tập (sđt 0947442184) - Tổ viên

- Ông Phan Văn Thái (sđt 0975673536) - Tổ viên

- Ông Đoàn Hữu Lượng (sđt 0915424347) - Tổ viên

- Ông Đoàn Hữu Quân (sđt 0912423913) - Tổ viên

- Ông Đoàn Hữu Luân (sđt 0949273193) - Tổ viên

- Ông Nguyễn Huy Duy (sđt 0942086937) - Tổ viên
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